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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
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ĐỀ CHẴN



	Điểm đọc
	Điểm viết
	Điểm TV 
	Lời phê của giáo viên
	Chữ kí 

GV 

	
	
	
	………………………………………………...

………………………………………………...………………………………………………...
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                   ĐH: ..........           ĐT: ..........
I. Đọc thành tiếng (3 điểm): Đọc thầm bài sau:
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm): (30 phút)        

 * Đọc thầm bài sau:
	EM BÉ VÀ BÔNG HỒNG
       Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên. Giữa vòm lá xanh mướt, một bông hồng nhung đỏ thắm dập dờn trước gió khi ẩn khi hiện. Mùi hoa thơm mát dìu dịu, cánh hoa mịn màng, khum khum áp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa nở hết. Sao lại có bông hồng đẹp thế hở mẹ? Con định với tay ngắt. Mẹ trông thấy liền chỉ về phía tấm biển màu xanh gần đấy, bảo con: “Đố con đánh vần được chữ gì trên biển kia?” Con đánh vần đến nửa chừng, tự nhiên cảm thấy mặt nóng bừng và thôi không đọc to lên nữa. 
       Thế nhưng nhân lúc mẹ không để ý, con đã tự ý ngắt bông hoa đẹp kia. Con muốn gài bông hoa lên mái tóc hoặc giấu kín đi, đến khi gặp các bạn con sẽ đem ra khoe với chúng. Chắc lúc ấy các bạn con sẽ sung sướng lắm. Thế là con giấu kín bông hoa dưới một lùm cây. Đến gần trưa, con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. Con vạch lá tìm bông hồng, còn các bạn đều chăm chú như nín thở chờ bông hồng thức dậy...Nhưng lạ quá, bông hồng ban sáng xinh đẹp là thế mà nay lại héo, con vừa động đến, cánh đã rời ra, rơi lả tả, trông mới chán làm sao! Các bạn đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn con và cho là con nói dối. Bây giờ thì con biết lỗi rồi.
Trần Hoài Dương  


* Dựa và nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và làm các bài tập sau: 

Câu 1: Cây hồng nhung được trồng ở đâu?
A. Trong vườn nhà.
B. Trong công viên.
C. Ở ven đường.
Câu 2:  Nhìn thấy bông hoa em bé đã làm gì?( Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng.)

a. Xuýt xoa khen ngợi.

b. Vạch lá tìm bông hồng.
c. Định với tay ngắt.
Câu 3:  Vì sao mẹ lại đố em bé đánh vần chữ ghi trên tấm biển màu xanh gần bông hoa?

A. Vì mẹ muốn thử xem em đọc tốt không.

B. Vì mẹ không nhìn thấy chữ trên tấm biển đó.
C.  Vì mẹ muốn nhắc em không được phép hái hoa.

Câu 4:  Vì sao em bé muốn hái bông hồng?
A. Vì em muốn khoe với các bạn bông hoa đẹp.
B. Vì em muốn tặng mẹ bông hoa đó.
C. Vì em muốn giữ bông hoa đó cho riêng mình.
Câu 5:  Điều gì xảy ra khi em bé khoe với các bạn bông hoa mình hái?

A. Các bạn trách vì em đã hái hoa.
B. Bông hoa bị héo và các bạn nghĩ rằng em bé nói dối.
C. Các bạn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của bông hoa.

Câu 6: Sau khi đọc câu chuyện trên em rút ra được bài học gì ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 7: Câu “Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên.” thuộc mẫu câu gì?
A. Ai làm gì?
B. Ai  là gì?
C. Ai  thế nào?
 Câu 8: Trong các câu: “ Đến gần trưa, con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. Con vạch lá tìm bông hồng, còn các bạn đều chăm chú như nín thở chờ bông hồng thức dậy...” Hãy viết câu trả lời vào chỗ chấm?
a. Sự vật nào được nhân hóa?
.............................................................................................................................................

b. Chúng được nhân hóa bằng những từ nào?
............................................................................................................................................

Câu 9: Đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa nói về 1 cây hoa mà em yêu thích?
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                   ĐH: ..........           ĐT: ..........
I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm): (30 phút)       

* Đọc thầm bài sau:
	EM BÉ VÀ BÔNG HỒNG

       Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên. Giữa vòm lá xanh mướt, một bông hồng nhung đỏ thắm dập dờn trước gió khi ẩn khi hiện. Mùi hoa thơm mát dìu dịu, cánh hoa mịn màng, khum khum áp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa nở hết. Sao lại có bông hồng đẹp thế hở mẹ? Con định với tay ngắt. Mẹ trông thấy liền chỉ về phía tấm biển màu xanh gần đấy, bảo con: “Đố con đánh vần được chữ gì trên biển kia?” Con đánh vần đến nửa chừng, tự nhiên cảm thấy mặt nóng bừng và thôi không đọc to lên nữa. 

       Thế nhưng nhân lúc mẹ không để ý, con đã tự ý ngắt bông hoa đẹp kia. Con muốn gài bông hoa lên mái tóc hoặc giấu kín đi, đến khi gặp các bạn con sẽ đem ra khoe với chúng. Chắc lúc ấy các bạn con sẽ sung sướng lắm. Thế là con giấu kín bông hoa dưới một lùm cây. Đến gần trưa, con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. Con vạch lá tìm bông hồng, còn các bạn đều chăm chú như nín thở chờ bông hồng thức dậy...Nhưng lạ quá, bông hồng ban sáng xinh đẹp là thế mà nay lại héo, con vừa động đến, cánh đã rời ra, rơi lả tả, trông mới chán làm sao! Các bạn đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn con và cho là con nói dối. Bây giờ thì con biết lỗi rồi.

Trần Hoài Dương  


* Dựa và nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và làm các bài tập sau: 

Câu 1: Cây hồng nhung được trồng ở đâu?

A.Trong công viên.
B.Trong vườn nhà.

C. Ở ven đường.

Câu 2:  Nhìn thấy bông hoa em bé đã làm gì?( Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng.)
a. Xuýt xoa khen ngợi.
b. Định với tay ngắt.

c. Vạch lá tìm bông hồng.
Câu 3:  Vì sao mẹ lại đố em bé đánh vần chữ ghi trên tấm biển màu xanh gần bông hoa?

A. Vì mẹ muốn thử xem em đọc tốt không.
B. Vì mẹ muốn nhắc em không được phép hái hoa.
C. Vì mẹ không nhìn thấy chữ trên tấm biển đó.
Câu 4:  Vì sao em bé muốn hái bông hồng?

A. Vì em muốn giữ bông hoa đó cho riêng mình.

B. Vì em muốn khoe với các bạn bông hoa đẹp.

C. Vì em muốn tặng mẹ bông hoa đó.

Câu 5:  Điều gì xảy ra khi em bé khoe với các bạn bông hoa mình hái?

A. Các bạn trách vì em đã hái hoa.
B. Các bạn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của bông hoa.
C. Bông hoa bị héo và các bạn nghĩ rằng em bé nói dối.

Câu 6: Sau khi đọc câu chuyện trên em rút ra được bài học gì ?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 7: Câu “Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên.” thuộc mẫu câu gì?

A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?
 Câu 8: Trong các câu: “ Đến gần trưa, con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. Con vạch lá tìm bông hồng, còn các bạn đều chăm chú như nín thở chờ bông hồng thức dậy...” Hãy viết câu trả lời vào chỗ chấm?
a. Sự vật nào được nhân hóa?
.............................................................................................................................................

b. Chúng được nhân hóa bằng những từ nào?

............................................................................................................................................

Câu 9: Đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa nói về 1 cây hoa mà em yêu thích?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3

Năm học: 2020 - 2021
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (15 phút) :  GV đọc cho HS viết bài: 

Em bé và bông hồng 

Ngày chủ nhật, mẹ dẫn con đi chơi công viên. Giữa vòm lá xanh mướt, một bông hồng nhung đỏ thắm dập dờn trước gió khi ẩn khi hiện. Mùi hoa thơm mát dìu dịu, cánh hoa mịn màng, khum khum áp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa nở hết. Sao lại có bông hồng đẹp thế hở mẹ? Con định với tay ngắt thì mẹ em ngăn lại.
II. Tập làm văn (25 phút) :  

Chọn 1 trong 2 đề bài sau:

Đề 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
Đề 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một môn thể thao mà em thích 

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2020 – 2021

II. Đọc hiểu (6 điểm)

	Câu
	Đề chẵn 
	Đề lẻ
	Biểu điểm

	Câu 1
	B
	A
	0,5 điểm

	Câu 2
	Ghi dấu x vào trước ý a, c
	Ghi dấu x vào trước ý a, b
	0,5 điểm

	Câu 3
	B
	B
	0,5 điểm

	Câu 4
	A
	B
	0,5 điểm

	Câu 5
	B
	C
	0,5 điểm

	Câu 6
	 Phải biết giữ gìn và bảo vệ cây cối nơi công cộng
	1 điểm

	Câu 7
	A
	B
	0,5 điểm

	Câu 8
	- Sự vật được nhân hóa là: bông hông
- Chúng được nhân hóa bằng các từ: ngủ, thức dậy 
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 9
	Đặt câu đúng theo yêu cầu

Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm mỗi lỗi trừ 0,25 điểm
	1 điểm


TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2020 – 2021

B.  KIỂM TRA VIẾT: 10 diểm
I. Chính tả:  Nghe viết đoạn văn: 4 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu (70 chữ/15 phút) : 0,5 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả: 2,5 điểm. Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm (không trừ quá 2,5 điểm)
II. Tập làm văn (6 điểm)

 1. Nội dung: 4 điểm 
Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu
 
* Đề 1: Kể về một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường

- Bài viết đủ số câu:    






      0,5 điểm

- Có câu mở đầu, câu kết thúc đoạn: 




      0,5 điểm


- Kể được cụ thể việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường:                           2 điểm

( thời gian, không gian, hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của việc làm đó…ý nghĩa của việc làm đã nêu )


- Bài viết có cảm xúc:                                                                               1 điểm    
* Đề 2: Giới thiệu về một môn thể thao mà em thích 

     - Bài viết đủ số câu:    






                0,5 điểm

- Có câu mở đầu, câu kết thúc đoạn: 




      0,5 điểm


- Giới thiệu được cụ thể về môn thể thao:                                                2 điểm

( Môn thể thao đó là môn gì? Cách chơi ra sao? Ích lợi của môn thể thao đó đối với mọi người, với bản than… )


- Bài viết có cảm xúc:                                                                                1 điểm                                                                                                                           

  2. Kỹ năng: 2 điểm
     - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả: 1 điểm
     - Câu văn đủ ý có sự liên kết, dùng từ ngữ hình ảnh hay:                            1 điểm

    * Tuỳ theo bài viết của HS, GV có thể cho điểm cho hợp lí.
	TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 3
Năm học 2020 – 2021


PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)


 
Chọn 1 trong 2 đề bài sau:

Đề 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
Đề 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một môn thể thao mà em thích 

                                  Hướng dẫn chấm bài kiểm viết:   (10 điểm)



	1. Nội dung (ý): Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu để nói về một mùa mà mình yêu thích.
	6 điểm

	- Bài viết đủ số câu    


       

                                    
	1 điểm

	- Có câu mở đầu, câu kết thúc đoạn 

	1 điểm

	Đề 1:Kể được cụ thể việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường: thời gian, không gian, hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của việc làm đó…ý nghĩa của việc làm đã nêu 

Đề 2: Giới thiệu được cụ thể về môn thể thao:  Môn thể thao đó là môn gì? Cách chơi ra sao? Ích lợi của môn thể thao đó đối với mọi người, với bản than… 


	3 điểm



	- Bài viết có cảm xúc:                                                                               
	1 điểm

	2. Kỹ năng: 
	4 điểm

	- Trình bày đúng yêu cầu của một đoạn văn, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng

- Bài viết đúng chính tả

+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc 1 lỗi trừ 0,25 điểm. 

- Câu văn đủ ý, có sự liên kết, dùng từ ngữ hình ảnh hay:                   
	1 điểm

2 điểm

1 điểm


